
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LẤP VÒ 

Số:  05 /QĐ-UBND.TCCB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Lấp Vò, ngày 17 tháng 01 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận kết quả xét tuyển viên chức 

ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lấp Vò năm 2022 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LẤP VÒ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019; 

          Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

          Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban 

hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy 

thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét 

thăng hạng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;  

Căn cứ Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định phân cấp, phân công về quản lý tổ 

chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan 

hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các Hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra, sát hạch viên chức ngành Giáo dục và 

Đào tạo huyện Lấp Vò năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành 

Giáo dục và Đào tạo huyện Lấp Vò năm 2022. 

Xét đề nghị của Hội đồng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo 

huyện Lấp Vò năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào 

tạo huyện Lấp Vò năm 2022, đối với 71 thí sinh (có danh sách kèm theo).  

Điều 2. Giao Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo 

huyện Lấp Vò năm 2022 phối hợp các ngành liên quan thông báo công khai 

Quyết định này trên Trang thông tin điện tử huyện Lấp Vò tại địa chỉ: 

lapvo.dongthap.gov.vn; hoặc website của Phòng Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: 
pgdlapvo.edu.vn và niêm yết tại trụ sở làm việc của Phòng Nội vụ, Phòng Giáo 

dục và Đào tạo huyện Lấp Vò. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  



Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng các Phòng: 

Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo; Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và 

Đào tạo huyện Lấp Vò năm 2022, các thí sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận:                                                                        
- Như Điều 4; 

- TT.HU, TT.HĐND Huyện; 

- CT, các PCT. UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử Huyện (đăng tải); 

- LĐP + CV; 

- Lưu: VT, NV. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Nhanh 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN LẤP VÒ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC  

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN LẤP VÒ NĂM 2022 

(CẤP MẦM NON) 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND.TCCB, ngày     tháng 01 năm 2023  

của UBND huyện Lấp Vò) 

 

STT SBD Họ Tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Quê quán 
Vị trí 

 dự tuyển 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Điểm xét tuyển 

Kết 

quả 
Nam Nữ 

Điểm 

ưu 

tiên 

Điểm  

phỏng 

vấn 

sát hạch 

 

Tổng 

điểm 

 xét 

tuyển 

I Chức danh Giáo viên Mầm non hạng III  (15 chỉ tiêu tuyển dụng)             

1 MN-12 Thái Thị Trúc  Ly   21/8/1999 
xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp 
GV Mầm non 

hạng III 
    100 100 

Trúng 

tuyển 

2 MN-15 Đỗ Thị Kim   Phụng   12/4/2000 
xã Định Yên, huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp 
GV Mầm non 

hạng III 
    99 99 

Trúng 

tuyển 

3 MN-07 Nguyễn Thị Tuyết  Hương   14/02/1999 
xã Hội An, huyện Chợ Mới, 

tỉnh An Giang 
GV Mầm non 

hạng III 
    98 98 

Trúng 

tuyển 

4 MN-16 Huỳnh Thị Thảo Quyên   08/8/1995 
xã Hội An Đông, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng Tháp 
GV Mầm non 

hạng III 
    98 98 

Trúng 

tuyển 



STT SBD Họ Tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Quê quán 
Vị trí 

 dự tuyển 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Điểm xét tuyển 

Kết 

quả 
Nam Nữ 

Điểm 

ưu 

tiên 

Điểm  

phỏng 

vấn 

sát hạch 

 

Tổng 

điểm 

 xét 

tuyển 

5 MN-19 Ông Thị Ngọc  Trân   18/11/2000 
 xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng Tháp 
GV Mầm non 

hạng III 
    98 98 

Trúng 

tuyển 

6 MN-22 Nguyễn Thị Mỹ  Xuyên   04/5/1994 
xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, 

tỉnh Vĩnh Long 
GV Mầm non 

hạng III 
    98 98 

Trúng 

tuyển 

7 MN-02 
Nguyễn Ngọc 

Tiểu  
Băng   07/02/1998 

xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp 
GV Mầm non 

hạng III 
    96 96 

Trúng 

tuyển 

8 MN-17 Trần Thị Anh  Thư   01/4/2000 
xã Định Yên, huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp 
GV Mầm non 

hạng III 
    95 95 

Trúng 

tuyển 

9 MN-04 Huỳnh Thị Diễm  Hà   19/6/1999 
 xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp 
GV Mầm non 

hạng III 
    93 93 

Trúng 

tuyển 

10 MN-09 Đinh Ngọc  Lan   22/8/2000 
xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp 
GV Mầm non 

hạng III 
    93 93 

Trúng 

tuyển 

11 MN-10 Nguyễn Thị Ngọc  Lan   05/11/2000 
xã Bình Thạnh Trung, huyện 

Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 
GV Mầm non 

hạng III 
    92,5 92,5 

Trúng 

tuyển 

12 MN-03 Nguyễn Thị Thùy  Dương   25/9/1996 
xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè, 

tỉnh Tiền Giang 
GV Mầm non 

hạng III 
    91 91 

Trúng 

tuyển 

13 MN-05 Nguyễn Thị Ngọc  Hân   13/5/2000 
 xã Định Yên, huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp 
GV Mầm non 

hạng III 
    85 85 

Trúng 

tuyển 



STT SBD Họ Tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Quê quán 
Vị trí 

 dự tuyển 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Điểm xét tuyển 

Kết 

quả 
Nam Nữ 

Điểm 

ưu 

tiên 

Điểm  

phỏng 

vấn 

sát hạch 

 

Tổng 

điểm 

 xét 

tuyển 

14 MN-08 Nguyễn Thị Thu  Hương   09/12/1996 
xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp 
GV Mầm non 

hạng III 
    79 79 

Trúng 

tuyển 

15 MN-13 Cam Thị Thu Ngân   19/10/2000 
 xã Bình Thạnh Trung, huyện 

Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 
GV Mầm non 

hạng III 
    79 79 

Trúng 

tuyển 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN LẤP VÒ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC  

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN LẤP VÒ NĂM 2022 

(CẤP TIỂU HỌC) 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND.TCCB, ngày     tháng 01 năm 2023  

của UBND huyện Lấp Vò) 

 

TT SBD Họ và Tên 

Ngày tháng năm sinh 

Quê quán 
Vị trí 

 dự tuyển 

Điểm xét tuyển Tổng 

điểm 

 xét 

tuyển 

Kết 

quả 
Nam Nữ 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Điểm 

ưu 

tiên 

Điểm 

phỏng vấn 

sát hạch 

 

  Chức danh Giáo dục Tiểu học hạng III (42 chỉ tiêu tuyển dụng)             

16 TH-06 Trần Thị Ánh  Hồng   22/7/1998 
 xã Hội An, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang 
Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
    98,5 98,5 

Trúng 

tuyển 

17 TH-14 Nguyễn Thị Mỹ  Ngọc   11/11/1996 
 xã Bình Thành, huyện 

Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 
Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
    98,5 98,5 

Trúng 

tuyển 

18 TH-15 Nguyễn Thị Hồng  Nhâm   23/8/1998 
Phong Điền, tỉnh Thừa 

Thiên - Huế 
Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
    98,5 98,5 

Trúng 

tuyển 

19 TH-17 Võ Minh  Nhựt 24/4/1999   
xã Tân Mỹ, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang 
Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
    97,5 97,5 

Trúng 

tuyển 

20 TH-19 Hồ Trương Như  Phương   08/8/1999 

xã Tân Khánh Đông, 

thành phố Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
    97,5 97,5 

Trúng 

tuyển 



TT SBD Họ và Tên 

Ngày tháng năm sinh 

Quê quán 
Vị trí 

 dự tuyển 

Điểm xét tuyển Tổng 

điểm 

 xét 

tuyển 

Kết 

quả 
Nam Nữ 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Điểm 

ưu 

tiên 

Điểm 

phỏng vấn 

sát hạch 

 

21 TH-16 Phan Thị Hồng  Nhung   06/3/1996 

xã Phú Thịnh, huyện 

Tam Bình, tỉnh Vĩnh 

Long 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
    96,5 96,5 

Trúng 

tuyển 

22 TH-10 Phạm Hồng  Khánh 08/7/2000   
xã Vĩnh Thạnh, huyện 

Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 
Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
    96 96 

Trúng 

tuyển 

23 TH-23 Võ Thị Hồng Tươi   04/6/2000 
Bình Phước Xuân, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An Giang 
Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
    95,5 95,5 

Trúng 

tuyển 

24 TH-18 
Nguyễn Huỳnh 

Bá  
Phú   16/4/1995 

xã Hội An Đông, huyện 

Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 
Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
    95 95 

Trúng 

tuyển 

25 TH-20 Thị Sà  Râm   01/5/1999 
 xã Định An, huyện Gò 

Quao, tỉnh Kiên Giang 
Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
    95 95 

Trúng 

tuyển 

26 TH-21 Nguyễn Thị Thảo  Trang   09/7/1999 
 xã Tân Mỹ, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng Tháp 
Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
    86,5 86,5 

Trúng 

tuyển 

27 TH-08 Trương Thị Diễm  Hương   24/10/1995 

 xã Tân Thạnh, huyện 

Thanh Bình, tỉnh Đồng 

Tháp 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
    83,5 83,5 

Trúng 

tuyển 

28 TH-22 Phạm Thị Thanh  Trúc   10/7/2000 
Bình Phước Xuân, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An Giang 
Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
    83,5 83,5 

Trúng 

tuyển 

29 TH-12 Nguyễn Thanh Ngân   15/02/2000 
 xã Định Yên, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng Tháp 
Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
    82,5 82,5 

Trúng 

tuyển 

30 TH-24 Nguyễn Thị Thảo  Vy   02/9/1997 
phường Mỹ Thạnh, 

TPLX, tỉnh An Giang 
Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
    82 82 

Trúng 

tuyển 



TT SBD Họ và Tên 

Ngày tháng năm sinh 

Quê quán 
Vị trí 

 dự tuyển 

Điểm xét tuyển Tổng 

điểm 

 xét 

tuyển 

Kết 

quả 
Nam Nữ 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Điểm 

ưu 

tiên 

Điểm 

phỏng vấn 

sát hạch 

 

31 TH-05 Trương Diệu  Hiền   15/02/1996 
xã Phú Lâm, huyện Phú 

Tân,tỉnh An Giang 
Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
    80,5 80,5 

Trúng 

tuyển 

32 TH-03 Bùi Thị Trúc Đào   02/10/2000 

 xã Bình Thạnh Trung, 

huyện Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
    78,5 78,5 

Trúng 

tuyển 

33 TH-13 
Nguyễn Thị 

Thanh  
Ngọc   08/02/1997 

 xã Hội An Đông, huyện 

Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 
Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
    78 78 

Trúng 

tuyển 

34 TH-07 Lê Thị Huệ   22/3/1999 
xã Hội An, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang 
Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
    73,5 73,5 

Trúng 

tuyển 

35 TH-02 Nguyễn Văn Vĩnh  An   19/02/1998 

xã Nhuận Phú Tân, 

huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh 

Bến Tre 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
    63,5 63,5 

Trúng 

tuyển 

36 TH-01 Đinh Ngọc Diễm   An   08/3/1992 
xã Tân Mỹ, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng Tháp 
Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
    60,75 60,75 

Trúng 

tuyển 

37 TH-09 Nguyễn Thị Xuân  Hương   10/8/1996 

xã Phú Quới, huyện 

Long Hồ, tỉnh Vĩnh 

Long 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
    55 55 

Trúng 

tuyển 

III Chức danh Giáo viên tiếng Anh cấp Tiểu học hạng III  (08 chỉ tiêu tuyển dụng)           

38 
MTH-

07 
Trương Thị Minh  Thư   16/3/1989 

xã  Mỹ An Hưng A, 

huyện Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III     94,5 94,5 
Trúng 

tuyển 



TT SBD Họ và Tên 

Ngày tháng năm sinh 

Quê quán 
Vị trí 

 dự tuyển 

Điểm xét tuyển Tổng 

điểm 

 xét 

tuyển 

Kết 

quả 
Nam Nữ 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Điểm 

ưu 

tiên 

Điểm 

phỏng vấn 

sát hạch 

 

39 
MTH-

04 

 

Nguyễn Thị Mỹ  

 

Hoàng 

 
 

21/10/2000 

 

xã Bình Thạnh Trung, 

huyện Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp 

 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 

 
  81 81 

Trúng 

tuyển 

40 
MTH-

05 
Trần Thị Thúy  Liễu   28/8/1987 

xã Định An, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng Tháp 
Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
    75 75 

Trúng 

tuyển 

41 
TH-11 

 

Phan Thị Thu 

 
Liểu  

10/10/1999 

 

xã Long Hưng A, huyện 

Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 

 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 

 
  52 52 

Trúng 

tuyển 

IV Chức danh Giáo viên Thể dục cấp Tiểu học hạng III  (01 chỉ tiêu tuyển dụng)           

42 
MTH-

02 
Nguyễn Sơn Tùng 03/05/1989   

Thị trấn Lai Vung, 

huyện Lai Vung, tỉnh 

Đồng Tháp 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
    98 98 

Trúng 

tuyển 

V Chức danh Giáo viên Tin học cấp Tiểu học hạng III  (09 chỉ tiêu tuyển dụng)           

43 
MTH-

16 
Đỗ Thị Hằng  Như   25/6/1997 

xã Vĩnh Thạnh, huyện 

Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 
Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
    74 74 

Trúng 

tuyển 

44 
MTH-

15 
Trương Hoàng  Ân 01/05/1992   

xã Nguyễn Việt Khái, 

huyện Phú Tân, tỉnh Cà 

Mau 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
    66,5 66,5 

Trúng 

tuyển 

45 
MTH-

17 
Bùi Thị Tố  Như   25/8/1983 

xã Hội An, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang 
Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
    65 65 

Trúng 

tuyển 



TT SBD Họ và Tên 

Ngày tháng năm sinh 

Quê quán 
Vị trí 

 dự tuyển 

Điểm xét tuyển Tổng 

điểm 

 xét 

tuyển 

Kết 

quả 
Nam Nữ 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Điểm 

ưu 

tiên 

Điểm 

phỏng vấn 

sát hạch 

 

46 
MTH-

18 
Nguyễn Văn  Toàn 08/04/1991   

 xã Bình Thạnh Trung, 

huyện Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
    57,5 57,5 

Trúng 

tuyển 

VI Chức danh Giáo viên Âm nhạc cấp Tiểu học hạng III  (04 chỉ tiêu tuyển dụng)           

47 
MTH-

14 
Phạm Minh  Quý 20/5/1999   

xã Long Hưng A, huyện 

Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 
Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
    85,5 85,5 

Trúng 

tuyển 

48 
MTH-

12 
Nguyễn Phước  Thắng 07/6/1997   

 xã Long Hưng B, huyện 

Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 
Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
    77,5 77,5 

Trúng 

tuyển 

49 
MTH-

11 
Nguyễn Hoàng  Nhơn 17/3/1995   

 xã Long Hưng B, huyện 

Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 
Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
    57,5 57,5 

Trúng 

tuyển 

50 
MTH-

13 

Phan Huỳnh 

Ngọc  
Trâm   14/6/1997 

 xã Ba Sao, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 
Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
    52,5 52,5 

Trúng 

tuyển 

VII Chức danh Giáo viên Mĩ thuật cấp Tiểu học hạng III  (06 chỉ tiêu tuyển dụng)           

51 
MTH-

03 
Nguyễn Minh  Trường 11/11/1994   

xã Mỹ An Hưng A, 

huyện Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
    52 52 

trúng 

tuyển 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN LẤP VÒ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC  

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN LẤP VÒ NĂM 2022 

(CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ) 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND, ngày     tháng 01 năm 2023  

của UBND huyện Lấp Vò) 

 

TT SBD Họ và Tên 

Ngày tháng 

 năm sinh 

Quê quán 
Vị trí 

 dự tuyển 

Điểm xét tuyển 

Tổng 

điểm 

 xét 

tuyển 

Kết quả 

Nam Nữ 
Đối 

tượng 

ưu tiên 

Điểm 

ưu 

tiên 

Điểm 

phỏng 

vấn 

sát hạch 

 

VIII Chức danh Giáo viên  Vật lý cấp THCS hạng III  (02 chỉ tiêu tuyển dụng)             

52 
MTHCS-

24 
Phạm Thị Kim  Cương   15/9/1994 

xã An Hòa, huyện 

Châu Thành, tỉnh An 

Giang 

Giáo viên 

THCS hạng III 
    98 98 

Trúng 

tuyển 

IX Chức danh Giáo viên hóa cấp THCS hạng III  (02 chỉ tiêu tuyển dụng)           

53 
MTHCS-

14 
Nguyễn Thị Kim  Xuyến   07/7/1994 

xã Long Giang, 

huyện Chợ Mới, tỉnh 

An Giang 

Giáo viên 

THCS hạng III 
    97,5 97,5 

Trúng 

tuyển 

54 
MTHCS-

10 
Lê Thị Huỳnh  Như   29/4/1998 

xã Mỹ Hiệp, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An 

Giang 

Giáo viên 

THCS hạng III 
    95 95 

Trúng 

tuyển 



TT SBD Họ và Tên 

Ngày tháng 

 năm sinh 

Quê quán 
Vị trí 

 dự tuyển 

Điểm xét tuyển 

Tổng 

điểm 

 xét 

tuyển 

Kết quả 

Nam Nữ 
Đối 

tượng 

ưu tiên 

Điểm 

ưu 

tiên 

Điểm 

phỏng 

vấn 

sát hạch 

 

X Chức danh giáo viên Ngữ văn cấp THCS hạng III (06 chỉ tiêu)             

55 
MTHCS-

06 
Võ Thị Ngọc  Huyền   29/12/1998 

xã Tân An Hội, 

huyện Mang Thít, 

 tỉnh Vĩnh Long 

Giáo viên 

THCS hạng III 
    66 66 

Trúng 

tuyển 

XI Chức danh giáo viên Lịch sử cấp THCS hạng III (01 chỉ tiêu)             

56 
MTHCS-

19 
Nguyễn Thị Cẩm  Thi   13/11/1993 

xã An Hòa, huyện 

Châu Thành, tỉnh An 

Giang 

Giáo viên 

THCS hạng III 
    99,5 99,5 

Trúng 

tuyển 

XII Chức danh giáo viên Địa lý cấp THCS hạng III (02 chỉ tiêu)             

57 
MTHCS-

03 
Trần Thị Thu Ngân   25/6/1988 

xã Tịnh Thới, TP. 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp 

Giáo viên 

THCS hạng III 
    95 95 

Trúng 

tuyển 

58 
MTHCS-

04 
Nguyễn Văn  Tư 08/01/1989   

xã Mỹ  An Hưng B, 

huyện Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp 

Giáo viên 

THCS hạng III 

quân 

nhân  

xuất 

ngũ 

2,5 76 78,5 
Trúng 

tuyển 

XIII Chức danh giáo viên Tiếng anh cấp THCS hạng III (03 chỉ tiêu)             

59 
MTHCS-

15 

Trương Thị 

Hương  
Giang   01/11/1991 

xã Bình Thạnh 

Trung, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng Tháp 

Giáo viên 

THCS hạng III 
    55 55 

Trúng 

tuyển 



TT SBD Họ và Tên 

Ngày tháng 

 năm sinh 

Quê quán 
Vị trí 

 dự tuyển 

Điểm xét tuyển 

Tổng 

điểm 

 xét 

tuyển 

Kết quả 

Nam Nữ 
Đối 

tượng 

ưu tiên 

Điểm 

ưu 

tiên 

Điểm 

phỏng 

vấn 

sát hạch 

 

XIV Chức danh giáo viên Tin học cấp THCS hạng III (07 chỉ tiêu)             

60 
MTHCS-

25 
Châu Hoàng  Khang 08/10/1989   

xã Định An, huyện 

Lấp Vò, tỉnh Đồng 

Tháp 

Giáo viên 

THCS hạng III 
    90,5 90,5 

Trúng 

tuyển 

XV Chức danh giáo viên Âm nhạc cấp THCS hạng III (01 chỉ tiêu)             

61 
MTHCS-

26 
Bùi Thị Quỳnh  Như   06/4/2000 

thị trấn Mỹ An, 

huyện Tháp Mười, 

 tỉnh Đồng Tháp 

Giáo viên 

THCS hạng III 
    52 52 

Trúng 

tuyển 

XVI Chức danh giáo viên KTNN cấp THCS hạng III (01 chỉ tiêu)             

62 
MTHCS-

01 
Lê Hồng  Việt 28/11/1987   

xã Bình Thành, 

Huyện Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp 

Giáo viên 

THCS hạng III 
    93 93 

Trúng 

tuyển 

XVI

I 
Chức danh giáo viên KTCN cấp THCS hạng III (01 chỉ tiêu)             

63 
MTHCS-

02 
Nguyễn Thị Tú Trinh   02/3/1991 

xã Bình Thạnh 

Trung, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng Tháp 

      81 81 
Trúng 

tuyển 

XVI

II 
Chức danh văn thư viên (09chỉ tiêu)             



TT SBD Họ và Tên 

Ngày tháng 

 năm sinh 

Quê quán 
Vị trí 

 dự tuyển 

Điểm xét tuyển 

Tổng 

điểm 

 xét 

tuyển 

Kết quả 

Nam Nữ 
Đối 

tượng 

ưu tiên 

Điểm 

ưu 

tiên 

Điểm 

phỏng 

vấn 

sát hạch 

 

64 NV-03 Lê Xuân  Thảo   29/12/1993 

xã Định Yên, huyện 

Lấp Vò, tỉnh Đồng 

Tháp 

Văn thư viên     90,5 90,5 
Trúng 

tuyển 

65 NV-02 Nguyễn Minh  Tân 09/03/1995   

xã Hội An Đông, 

huyện Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp 

Văn thư viên     88 88 
Trúng 

tuyển 

66 NV-01 Lê Thị Tuyết Nhi   07/4/1988 

phường 6, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp 

Văn thư viên     82,5 82,5 
Trúng 

tuyển 

67 NV-04 Phạm Thị  Thiết   19/6/1986 

xã Long Hậu, 

huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp 

Văn thư viên     73,5 73,5 
Trúng 

tuyển 

XIX Chức danh kế toán viên (04 chỉ tiêu)             

68 NV-08 Trần Thị Kim  Xuyến   01/4/1992 

xã Mỹ  An Hưng 

B, huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp 

kế toán viên      100 100 
Trúng 

tuyển 

69 NV-06 Trần Bảo  Toàn 
13/11/198

7 
  

 thị trấn Lấp Vò, 

huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp 

kế toán viên      93 93 
Trúng 

tuyển 

70 NV-05 Phạm Ngọc  Hòa   
18/11/197

8 

xã Định Yên, 

huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp 

kế toán viên      89 89 
Trúng 

tuyển 



TT SBD Họ và Tên 

Ngày tháng 

 năm sinh 

Quê quán 
Vị trí 

 dự tuyển 

Điểm xét tuyển 

Tổng 

điểm 

 xét 

tuyển 

Kết quả 

Nam Nữ 
Đối 

tượng 

ưu tiên 

Điểm 

ưu 

tiên 

Điểm 

phỏng 

vấn 

sát hạch 

 

71 NV-07 Lê Thành  Việt 29/6/1985   

xã Bình Thành, 

huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp 

kế toán viên  

quân 

nhân  

xuất 

ngũ 

2,5 73,5 76 
Trúng 

tuyển 
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